
ĐỀ ÔN LUYỆN CUỐI HỌC KÌ II
Môn: TOÁN 2

Họ và tên: ................................................................ Lớp: .................

Phần I: Trắc nghiệm (Khoanh vào câu trả lời đúng)
Câu 1: Số gồm 8 trăm, 0 chục, 5 đơn vị được viết là:
A. 850 B. 508 C. 805 D. 580

Câu 2: Trong phép tính 2 × 10 = 20, số 20 được gọi là:
A. Thừa số B. Tổng C. Tích D. Số hạng

Câu 3: Số lớn nhất trong các số 789, 978, 897, 987 là:
A. 978 B. 987 C. 897 D. 789

Câu 4: 1km ...... 400m + 500m. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. > B. = C. < D. Không thể điền

Câu 5: An đi ngủ lúc 21 giờ và thức dậy lúc 6 giờ sáng hôm sau. Thời gian An ngủ là:
A. 8 giờ B. 9 giờ C. 10 giờ D. 7 giờ

Câu 6: Nếu thứ Năm tuần này là ngày 12 thì thứ Năm tuần sau là ngày:
A. Ngày 18 B. Ngày 19 C. Ngày 20 D. Ngày 13

Câu 7: Trong túi có 3 viên bi: Đỏ, Xanh, Vàng. Lan lấy ra 1 viên bất kỳ. Lan ................. lấy được
viên bi màu xanh.
A. Chắc chắn B. Có thể C. Không thể

Phần II: Tự luận
Câu 8: Viết theo mẫu (524 = 500 + 20 + 4):
a. 96 = ............................... b. 408 = ...............................

c. 730 = ............................... d. 222 = ...............................
Câu 9: Cho các số: 512; 152; 251; 521.
a. Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn:

.........................................................................................................................

b. Hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số trên là:

.........................................................................................................................

Câu 10: Đặt tính rồi tính:

a. 456 + 327 b. 891 - 450



c. 602 + 198 d. 725 - 68

Câu 11: Một trại chăn nuôi có 465 con gà, số vịt ít hơn số gà là 125 con. Hỏi trại đó có bao nhiêu
con vịt?

Bài giải: ...............................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Câu 12: Hình học
a. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD biết AB=BC=CD=2cm:

A

B

C

D

.......... × .......... = ........... (cm)

b. Hình vẽ dưới đây có:

Trả lời: Có ......... hình tam giác.

            Có ......... đoạn thẳng.

Câu 13: Tìm tích của 5 với số liền trước số bé nhất có hai chữ số.

Bài giải: ...............................................................................................................

.........................................................................................................................


